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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-SKHCN Khánh Hòa, ngày 31 tháng 12  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra

về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và

Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về

khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh

Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công

nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra về đo lường,

chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng và đơn

vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như Điều 3;

- UBND các huyện, TX,TP;

- Cục QLTT;

- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

 Lê Vinh Liên Trang



UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH

Kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2025

 (Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-SKHCN ngày ….. tháng ….. năm ….

của Sở Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các cuộc kiểm tra để đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật trong

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, … của các tổ chức, cá nhân; phát hiện,

phòng ngừa, chấn chỉnh và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, đề ra

biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần hoàn thiện công tác quản lý.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về

KH&CN cho các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Từng bước nâng cao nhận

thức, ý thức và hành động của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực

KH&CN.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý nhà nước đối

với các hoạt động liên quan đến KH&CN.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và bảo đảm chính xác, khách quan,

công khai, dân chủ, kịp thời đúng pháp luật trong việc thực hiện kiểm tra. Trong quá

trình kiểm tra không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá

nhân là đối tượng kiểm tra.

- Báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra theo quy định của Nhà nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung, đối tượng kiểm tra

- Kiểm tra chất lượng, nhãn hàng hóa và đăng ký kinh doanh mặt hàng thép

làm cốt bê tông, 16 cơ sở (chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

- Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt

động kinh doanh vàng trang sức, 25 cơ sở (chi tiết theo Phụ lục III đính kèm).

- Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong hoạt

động kinh doanh xăng dầu 156 cơ sở (chi tiết theo Phụ lục II và Phụ lục IV đính

kèm).

2. Thời gian thực hiện kiểm tra
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Thực hiện trong năm 2025. Chi tiết thời gian tiến hành kiểm tra theo phụ lục

đính kèm.

3. Kinh phí kiểm tra

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo

lường Chất lượng và các đơn vị liên quan tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra,

thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2025 đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục thẩm

quyền theo quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở KH&CN những

vấn đề vướng mắc phát sinh.

2. Văn phòng Sở KH&CN đảm bảo kinh phí, phương tiện và các điều kiện

khác triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

3. Các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện Kế hoạch này khi có đề

nghị của Thanh tra Sở KH&CN./.



Phụ lục I

DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NHÃN HÀNG HÓA VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

MẶT HÀNG THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG

(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-SKHCN ngày …… tháng ….. năm ……

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

TT Cơ sở được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ Nội dung kiểm

tra

Dự kiến

thời gian

kiểm tra

1 Công ty TNHH Thép Việt An 4200428985

51 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Kho: 119

Phong Châu, TP. Nha Trang)

Kiểm tra nhà

nước về chất

lượng, nhãn

hàng hóa và

đăng ký kinh

doanh mặt hàng

thép làm cốt bê

tông lưu thông

trên địa bàn

tỉnh

Tháng

4 -

5/2025

2
Công ty TNHH Thép Tân Thắng

Lợi
4200463669

401 (số cũ 95A) Lê Hồng Phong, phường

Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

3

Chi nhánh miền Trung tại tỉnh

Khánh Hòa - Công ty Cổ phần Kim

Khí miền Trung

0400101605-

027

303 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4 Công ty TNHH Nam Phát 4200471067
862 Lê Hồng Phong, phường Phước Long,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

5
Công ty TNHH Thép Trường

Thắng
4200441591

32 Lý Nam Đế, phường Phước Long, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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6
Công ty TNHH TM DV Phương

Trang
4201360553

35 Nhị Hà, phường Phước Hòa, TP. Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa (Kho: 168 Phong

Châu, TP. Nha Trang)

7
Công ty TNHH TM Thép Nam

Đồng
4201722041

303 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

8
Công ty TNHH TM Tôn Thép

Ngọc Huệ
4200359153

Thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Thạnh,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

9
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập

đoàn Hoa Sen tại Diên Khánh

3700381324-

009

Thôn Phú Khánh, xã Diên Thạnh, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

10 Công ty TNHH MTV Thắm 4200434763

54 (số cũ 221) Lạc Long Quân, thị trấn

Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

11
Công ty TNHH Sắt thép Ngọc

Luân
4201986090

Đường số 1 KĐT Nam Sống Cái, thị trấn

Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

12 Công ty TNHH Thép Minh Triết 4200460347
80 Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

13 Công ty TNHH Thạnh Phát 4200428978

230-232 Lạc Long Quân, thị trấn Diên

Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh

Hòa
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14 Công ty TNHH Tân Thành Lợi 4200515892
629 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam

Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

15
Công ty TNHH Đồng Phát Cam

Ranh
4200435622

651 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam

Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

16 DNTN Phúc Nghĩa 4200418169
713 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam

Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa



Phụ lục II

DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-SKHCN ngày ….. tháng ….. năm …..

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

TT Cơ sở được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ Nội dung

kiểm tra

Dự kiến

thời gian

kiểm tra

1.
Trạm xăng dầu số 71 - Công ty xăng

dầu Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016-00024

15 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra

nhà nước

về đo

lường,

chất lượng

hàng hóa

trong kinh

doanh

xăng dầu

Tháng 5,

10/2025

2.
Petrolimex - cửa hàng 5 - Công ty xăng

dầu Phú Khánh

4200240380-

00003

Cảng cá Vĩnh Lương, xã Lương Sơn, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3.
Petrolimex - cửa hàng 19 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00022

36 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4.
Petrolimex -  cửa hàng 26 - Công ty 

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00081

Hương lộ 45, Thôn Phú Vinh, xã Vĩnh

Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

5.
Petrolimex - cửa hàng 32 -Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00056

Số 02 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

6.
Petrolimex - cửa hàng 33 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00058

77 Đường 23/10, phường Phương Sơn,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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7.
Petrolimex -  cửa hàng 40 -

Công ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00075

Thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

8.
Petrolimex -  cửa hàng 42 -

Công ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00074

Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

9.
CHXD số 03 - DNTN xăng dầu Vĩnh

Lương
4200284677

QL 1A, thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

10.
CHXD 591 Lê Hồng Phong -Công ty

TNHH Bình An
4200378357

591 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

11.
CHXD Vĩnh Thái - HTX Cơ giới Xây

dựng Vĩnh Thái
4201750708

93 Phong Châu, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

12.
CHXD Khánh Hà - Công ty TNHH

Vận tải - xăng dầu Cường Thịnh
4200356850

52 - 54 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

13.
Trạm dầu Diesel Thuận Hưng - Công

ty TNHH xăng dầu Thuận Hưng
4200284691

15A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

14.
CHXD Vĩnh Thạnh - Công ty TNHH

Đầu Tư Hòa Bình Nha Trang
4201606912

Tổ 8 thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

15.
CH dầu diesel Vĩnh Phước - Công ty

TNHH xăng dầu Vĩnh Phước
4200284331

02 tổ 7, Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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16.

CHXD Bến xe phía Bắc -Công ty CP

khai thác Bến xe và dịch vụ vận tải

Khánh Hòa

4200235197
Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

17.
CHXD Kim Ánh - DNTN Vận tải -

Kinh doanh xăng dầu Kim Ánh
4200284042

87 Đường 23/10, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

18.
Petrolimex - cửa hàng 11 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00010

Thị Trấn Diên Khánh, huyện Diên

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

19.
Petrolimex - cửa hàng 12 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00027

114 Lạc Long Quân, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa

20.
CHXD Út Thần - Công ty TNHH xăng

dầu  Út Thần
4200427477

Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

21.
CHXD Minh Lý - Công ty TNHH

xăng dầu  Minh Lý
4200284211

QL1 A thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

22.
CHXD Ngọc Nghĩa - Công ty TNHH

xăng dầu Ngọc Nghĩa
4201577299

Thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

23.
CHXD Trung Hòa 3 - Công ty TNHH

Trung Hòa

4200482206-

00003

Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

24.
Trạm xăng dầu số 99 - Công ty xăng

dầu Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016-00025

Xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa
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25.
CHXD Chắn Giã - Công ty TNHH

MTV xăng dầu Chắn Giã
4200427822

Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

26.
CHXD Trung Hòa 4 - Công ty TNHH

Trung Hòa

4200482206-

00004

Xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

27.
CHXD Toàn Đức - Công ty TNHH

TM Toàn Đức
4201169116

Ngã 5 đại lộ Hùng Vương, TP. Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

28.
CHXD Mỹ Ca - Công ty TNHH Xuân

Sơn
4200439338

19 Hùng Vương, phường Cam Nghĩa,

TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

29.
CHXD Vương Quyền - Công ty

TNHH MTV TM Vương Quyền
4200445412

QL 1A, phường Cam Nghĩa, TP. Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

30.
Trạm xăng dầu số 792 - Công ty xăng

dầu Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016

06 Đại lộ Hùng Vương, TDP Hòa Do 2,

phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh,

tỉnh Khánh Hòa

31.
CHXD Minh Hiệp 3 - Công ty TNHH

TM Minh Hiệp
4200442919

QL 1A, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

32.
CHXD Minh Hiệp - Công ty TNHH

TM Minh Hiệp

4200442919-

00001

Cảng cá Đá Bạc, phường Cam Linh, TP.

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

33. CHXD số 3 - Công ty CP CR OIL 4201746123

Km 3, QL 1A, khóm Phú Bình, phường

Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh

Hòa
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34.
Trạm XD Cam Thịnh Đông - Công ty

TNHH MTV Dịch vụ tuyến Bắc Nam
4201766761

QL1A, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

35.
CHXD Hòa Thuận 2 - Công ty TNHH

Thương mại xăng dầu Hòa Thuận
4200352408

2495 - 2497 QL 1A, TDP Lợi Phú,

phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

36.
CHXD Hòa Thuận - Công ty TNHH

Thương mại xăng dầu Hòa Thuận
4200352408

548 Hùng Vương, phường Cam Nghĩa,

TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

37.

CHXD sân bay Cam Ranh - CN Công

ty TNHH đầu tư và phát triển Sài Gòn

- Ninh Thuận

4500610071-

001

Lô 8B, Cảng hàng không quốc tế, phường

Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh

Hòa

38.
CHXD Sơn Tùng - Công ty TNHH

MTV Sơn Tùng Cam Ranh
4200445282

TDP Lợi Phú, phường Cam Lợi, TP. Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

39.
Petrolimex - cửa hàng 24 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00024

Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, huyện

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

40.
CHXD Trung Hòa 1 - Công ty TNHH

Trung Hòa
4200482206

QL 1A, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa

41.
CHXD Cam Hải Tây - Công ty TNHH

đầu tư TM HVT
4201441146

Đinh Tiên Hoàng, xã Cam Hải Tây,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

42.
CHXD Bình An - Công ty TNHH Bình

An
4200378357

Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa



6

43.
CHXD Hữu Thuận - Công ty TNHH

xăng dầu Hữu Thuận
4200736436

Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa

44.
CHXD số 2 - Công ty TNHH xăng dầu

Lê Dâng
4201813531

220 Trường Chinh, TDP Bãi Giếng 2, thị

trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa

45.
CHXD Cường Thịnh - Công ty TNHH

VTXD Cường Thịnh

4200356850-

00002

QL 1A, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa

46. CHXD Suối Cát - DNTN Suối Cát 4200284250
Xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa

47.
CHXD Liên Hưng - Công ty TNHH

xăng dầu Liên Hưng
4201574869

QL 1A, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa

48.
CHXD Cam Thành Bắc - Công ty

TNHH TM Hưng Thịnh Nha Trang
4201606528

Thôm Tân Sinh, xã Cam Thành Bắc,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

49.
CHXD Cam Hiệp Bắc - Công ty

TNHH xăng dầu Cam Hiệp
4201705913

Thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

50.
CHXD Toàn Thắng - Công ty TNHH

MTV TM DV Toàn Thắng
4200467790

Thôn Ninh Đức, xã Ninh Lộc, TX. Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

51.
CHXD Toàn Phát - Công ty TNHH

MTV TM DV Toàn Phát
4201960342

Thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, TX. Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa
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52.
CHXD Dầu Khí Xanh - CN Công ty

TNHH Dầu khí xanh

4200707682-

002

TDP Hà Thanh, phường Ninh Đa, TX.

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

53.
CHXD Trung Thực - DNTN xăng dầu

Ninh An
4200448170

QL1A, xã Ninh An, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

54.
Petrolimex - cửa hàng 15 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00018

Thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, TX.

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

55.
Petrolimex - cửa hàng 16 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00019

QL1A, phường Ninh Đa, TX. Ninh Hòa,

tỉnh Khánh Hòa

56.
Petrolimex - cửa hàng 23 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

000233

Quốc lộ 26, xã Ninh Xuân, TX. Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

57.
Petrolimex - cửa hàng 28 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00031

QL1A, xã Ninh Ích, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

58.
Petrolimex - cửa hàng 31 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00073

QL1A, xã Ninh Ích, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

59.
CHXD Đức Lộc - Công ty TNHH

Thương mại Dịch vụ Thái Khang NT
4201986573

Xã Ninh Sim, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh

Hòa

60.
CHXD Ninh Diêm - DNTN Trung

Hiếu

4200257987-

001

Tỉnh lộ 1, thôn Phú Thọ 2, phường Ninh

Diêm, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

61.
Petrolimex - cửa hàng 47 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh
4200240380

QL1A Bến xe Ninh Hòa, phường Ninh

Giang, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
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62.
CHXD Phước Quang - Công ty TNHH

xăng dầu Phước Quang
4200359234

Thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, TX. Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

63.
CHXD Vinh Phát - Công ty TNHH

TM Vinh Phát
4201734248

Thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, TX. Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

64.
CHXD Ninh Thân - Công ty TNHH

TM Tín Đạt KH
4201629797

Đường Liên Xã, thôn Đại Lập, xã Ninh

Thân, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

65.
CHXD Ninh Thọ - Công ty TNHH XD

Ninh Thọ
4201710494

Xã Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh

Hòa

66.
CHXD Thiên Phú - Công ty TNHH

xăng dầu Duyên Phúc
4201804978

Thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, TX. Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

67.
CHXD Vạn Ninh cây xăng - DNTN

Vạn Giã cây xăng
4200280739

QL1A, Tân Đức Đông, xã Vạn Lương,

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

68.
Petrolimex - cửa hàng 18 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00021

Ngã 3 Tu Bông, xã Vạn Long, huyện Vạn

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

69.
Petrolimex - cửa hàng 30 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00059

Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

70.
Petrolimex - cửa hàng 36 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00066

Xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

71.
CHXD Như Quân - Công ty TNHH

xăng dầu Như Quân
4200454255

Thôn Phú Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn

Ninh, tỉnh Khánh Hòa
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72.
CHXD Vạn Phú - Công ty TNHH

xăng dầu Đại Lãnh
4201652203

Thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

73.
CHXD Vạn Ninh - Công ty CP tập

đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa
4200451857

154 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã,

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

74.
CHXD Cảng Bắc Vân Phong - Công

ty TNHH Cảng Vân Phong
4201699603

Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

75.
Petrolimex - cửa hàng 48 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh
4200240380

Bến xe Vạn Ninh, Thôn Trung Dõng, xã

Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh

Hòa

76.
CHXD Trung Hòa 2 - Công ty TNHH

Trung Hòa

4200482206-

001

Tổ 3, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh

Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

77.
CHXD Thuận Lợi - Công ty TNHH

Dịch vụ TM Thuận Lợi
4201825350

TL2, Thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

78.

CHXD Khánh Vĩnh - CN Công ty CP

xăng dầu Dầu Khí Phú Yên tại Khánh

Hòa

4400114094-

019-00010

Tổ 6, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh

Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

79.

CHXD Khánh Lê - CN Công ty CP

xăng dầu Dầu Khí Phú Yên tại Khánh

Hòa

4400114094-

019-00001

Thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
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80.
Petrolimex - cửa hàng 25 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00014

Thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa



Phụ lục III

DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG, GHI NHÃN

HÀNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRANG SỨC

(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-SKHCN ngày ….. tháng ….. năm …..

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

TT Cơ sở được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ Nội dung

kiểm tra

Dự kiến

thời gian

kiểm tra

1 Công ty TNHH Kim Chung  Nha Trang 4201561108
51 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Kiểm tra

nhà nước về

đo lường,

chất lượng,

ghi nhãn

hàng hóa

trong hoạt

động kinh

doanh mặt

hàng vàng

trang sức

trên địa bàn

tỉnh

Quý

III/2025

2
Chi nhánh Công ty TNHH MTV vàng

bạc đá quý Sài Gòn - SJC - Nha Trang

0301045759-

017

13 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

3
Công ty TNHH vàng bạc đá quý Kim

Vinh
4201547061

80 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

4 DNTN Vàng Ngọc Mai Nha Trang 4201558874
69 Phan Bội Châu, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

5
Hiệu vàng Hoàng Kim - Công ty

TNHH RUTH 
4201563257

A1 Phan Bội Châu, phường Xương

Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

6 Công ty TNHH vàng bạc Kim Yến 4201558377
53B Nguyễn Thái Học, TP. Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa
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7 DNTN kinh doanh vàng Anh Tiến 4201542289

55 Nguyễn Thái Học, phường Vạn

Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

8 DNTN Sinh Loan NT 4201552833
6C Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

9 DNTN  Kim Khánh Nga 4201574474
351 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

10
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc

Kim Oanh Thắng

4201963463 378 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

11 DNTN Năm Vĩnh Tường 4201549936
44A đường 2/4, phường Vĩnh Thọ, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

12 Công ty TNHH MTV Mỹ Kim Mai 4201561210

106 Trần Quý Cáp, thị trấn Diên

Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

13
Công ty TNHH MTV Thành Diên

Khánh
4201561972

67 Trần Quý Cáp, thị trấn Diên Khánh,

 huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

14
Công ty TNHH Ngọc Hiệp Diên

Khánh
4201560584

24 Phan Bội Châu, thị Trấn Diên

Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa
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15 DNTN vàng bạc Kim Huệ 4201558049

94 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cam

Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh

Hòa

16 DNTN vàng bạc Kim Huệ Thảo 4201561524
56 Nguyễn Công Trứ, phường Cam

Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

17 Công ty TNHH vàng bạc Kim Khoa 4201563874
2364 Hùng Vương, TP. Cam Ranh,

tỉnh Khánh Hòa

18 DNTN Kim Đồng Cam Đức 4201554573
336 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

19 Công ty TNHH Kim Phát Khánh Hòa 4201557510
359 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

20 DNTN hiệu vàng Hiếu 4201551942

02 phố A2, Trần Quý Cáp, phường

Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh

Hòa

21 DNTN Hiệu vàng Tập Ninh Hòa 4201553107
284 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp,

TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

22 Công ty TNHH Ngọc Bích NB 4201558828
290 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp,

TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

23 DNTN Sáng KH 4201546685
Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, TX.

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
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24 DNTN Trần Kim Tòng 4201555640
Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

25 DNTN Kim Tùng Chi 4201554439
189 Nguyễn Huệ, thị trấn Vạn Giã,

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa



Phụ lục IV

DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-SKHCN ngày ….. tháng ….. năm …..

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

TT Cơ sở được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ Nội dung

kiểm tra

Dự kiến thời

gian kiểm tra

1
Trạm xăng dầu số 43 - Công ty

xăng dầu Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016-001

Ô 400 Tô Hiệu, TP. Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra nhà

nước về đo

lường, chất

lượng sản

phẩm, hàng

hóa trong

hoạt động

kinh doanh

xăng dầu

Quý III,

IV/2025

2
Trạm xăng dầu số 86 - Công ty

xăng dầu Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016-003

51 Lê Hồng Phong, TP. Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

3
Petrolimex - cửa hàng 1 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00001

231 Đường Ngô Gia Tự, TP. Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

4
Petrolimex - cửa hàng 2 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00002

301 Thống Nhất, TP. Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

5
Petrolimex - cửa hàng 3 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00017

Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

6
Petrolimex - cửa hàng 7 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00007

Thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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7
Petrolimex - cửa hàng 8 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00005

77 Đường 23/10, phường Phương

Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

8
Petrolimex - cửa hàng 20 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00012

Đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

9
Petrolimex - cửa hàng 22 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00028

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP. Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

10
CHXD Đắc Lộc - Công ty CP

Tổng hợp Lộc Khánh
4201977868

100 QL 1A, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh

Phương, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

11
CHXD 584 Nha Trang - Công ty

CP Thủy sản 584 Nha Trang
4200636551

584 Lê Hồng Phong, TP. Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

12
CHXD số 02 Lê Hồng Phong -

Công ty CP xe khách Khánh Hòa
4200464782

02 Tố Hữu, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

13

CHXD Cảng cá Hòn Rớ - Trung

tâm Quản lý khai thác các Công

trình Thủy sản Khánh Hòa

4200288054
Hòn Rớ, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

14
CHXD Vĩnh Thọ - Công ty

TNHH XD Vĩnh Thọ
4200284645

KA 47 đường 2/4, phường Vĩnh

Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa
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15

CHXD Phước Đồng - Công ty

TNHH MTV vận tải thương mại

Huy Hoàng

4200705420-

00001

Thôn Phước Trung, xã Phước

Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

16

CHXD Minh Tâm - Công ty

TNHH MTV Vận tải Thương mại

Huy Hoàng

4200705420

TL3, Phước Thượng, xã Phước

Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

17
Petrolimex - cửa hàng 34 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00065

Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh

Hòa

18
Petrolimex - cửa hàng 41 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00076

Thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

19
Petrolimex - cửa hàng 44 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00079

QL27C thôn Đồng Bé, xã Diên

Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

20
Petrolimex - cửa hàng 46 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00082

Thôn Phò Thiện, xã Diên Phước,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh

Hòa

21
CHXD vật tư NN Diên Khánh -

Công ty CP vật tư Phú Khánh
4200598546

26 Hùng Vương, thị trấn Diên

Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa
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22

CHXD vật tư NN Chất Đốt Diên

Khánh - Công ty CP vật tư Phú

Khánh

4200598546-

001

175 Lạc Long Quân, thị trấn Diên

Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

23
CHXD Diên Xuân - Công ty

TNHH Diên Xuân
4200498132

Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

24
CHXD Châu Thành - Công ty

TNHH XD Châu Thành NT
4200351436

QL1A, thôn Phú Hậu, xã Suối

Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

25
CHXD Vỹ Lâm - Công ty TNHH

Vỹ Lâm
4200567925

Thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

26
CHXD Diên Thọ - Công ty

TNHH Hoàng Nhật Minh
4200538473

Thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh

Hòa

27
CHXD Hưng Thịnh - Công ty

TNHH Hưng Thịnh Phan
4201355056

Xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa

28

CHXD Minh Tâm - Công ty

TNHH TM Trí Minh Phát
4201534986

Thôn Tây 3, xã Diên Sơn, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

29
CHXD Cường Tâm - Công ty

TNHH MTV Cường Tâm
4201600773

Thôn Phú Ân Nam 5, xã Diên An,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh

Hòa
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30
Petrolimex - cửa hàng 14 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00011

Xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

31
Petrolimex - cửa hàng 21 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00013

QL1A, Khóm 1, phường Cam Lộc,

TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

32
Petrolimex - cửa hàng 37 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00068

QL1A, xã Cam Thịnh Đông, TP.

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

33
Trạm xăng dầu số 41 - Công ty

XD Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016-004

QL 1A, phường Cam Phúc Bắc,

TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

34
CHXD Nguyễn Trọng Kỷ - Công

ty TNHH sự nghiệp 3
4200284099

105 Nguyễn Trọng Kỷ, phường

Cam Linh, TP. Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

35
CHXD Sự Nghiệp 3 - Công ty

TNHH sự nghiệp 3

4200284099 -

002

Cảng cá Đá Bạc, phường Cam

Linh, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh

Hòa

36

Trạm cung ứng xăng dầu cảng

Cam Ranh - Công ty CP Cảng

Cam Ranh

4200272350

29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường

Cam Linh, TP. Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

37

CHXD Đông Tây - Công ty

TNHH MTV Vận tải Thương mại

Huy Hoàng

4200705420

Thôn Thống Nhất, xã Cam Phước

Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh

Hòa
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38
CHXD Nhân Đạt 3 - Công ty

TNHH Nhân Đạt

4200623390-

00004

Tân Thành, xã Cam Thành Bắc,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

39
CHXD Nhân Đạt 4 - Công ty

TNHH Nhân Đạt

4200623390-

00002

Xã Cam An Nam, huyện Cam

Lâm, tỉnh Khánh Hòa

40
Petrolimex - cửa hàng 9 - Công ty

xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00008

QL 1A, Bãi Giếng, thị trấn Cam

Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh

Hòa

41
Petrolimex - cửa hàng 43 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00078

Thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

42
CHXD Cúc Tùng - Công ty

TNHH Cúc Tùng
4201243338

QL 1A, Vĩnh Phú, xã Suối Tân,

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

43
Trạm xăng dầu số 42 - Công ty

XD Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016-005

QL 1A, xã Cam Thành Bắc, huyện

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

44
CHXD Thái Anh - Công ty

TNHH XD Thái Anh
4200576133

QL IA, xã Cam Hòa, huyện Cam

Lâm, tỉnh Khánh Hòa

45
Petrolimex - cửa hàng 29 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00060

Đường Trần Quý Cáp, phường

Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa



7

46
Petrolimex - cửa hàng 38 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00072

KCN Ninh Thủy, phường Ninh

Thủy, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh

Hòa

47
Petrolimex - cửa hàng 39 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00077

Thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, TX.

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòac

48
Petrolimex - cửa hàng 45 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00080

QL 1A thôn Ngọc Sơn, xã Ninh

An, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh

Hòa

49
CHXD Ninh Quang - DNTN

Ninh Quang
4200691432

Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, TX.

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

50
CHXD Ninh Đa - DNTN Trung

Hiếu
4200257987

QL1A, thôn Phước Đa, phường

Ninh Đa, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

51
CHXD Minh Hương - Công ty

TNHH Quốc Tuấn
4200631698

TDP 2 Đông Hải, phường Ninh

Hải, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh

Hòa

52
CHXD Ninh Thủy - Công ty

TNHH MTV CHXD Ninh Thủy
4200257257

Thôn Phú Thạnh, phường Ninh

Thủy, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh

Hòa

53
CHXD Hải Đạt 1 - Công ty

TNHH xăng dầu Hải Đạt
4200346958

Xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa
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54
CHXD Hải Đạt 2 - Công ty

TNHH xăng dầu Hải Đạt

4200346958-

00002

Xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa,

tỉnh Khánh Hòa

55
CHXD Ninh Hòa - Công ty

TNHH TM  xăng dầu Nha Trang
4201525357

Xã Ninh Bình, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

56
CHXD Gia Mỹ - Công ty TNHH

Bá Phát
4201619622

Xã Ninh An, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

57
CHXD số 1 - Công ty TNHH

xăng dầu Ninh Hòa
4201691812

Thôn Mỹ Lệ, phường Ninh Đa,

TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

58

CHXD Phước Tân - Công ty

TNHH yến sào Hoàng trí Nha

Trang

4201165866
Thôn Trung, xã Ninh Tân, TX.

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

59
CHXD Gia Phát - Công ty TNHH

ĐT & PT Gia Phát
4201735883

Thôn Tân Sơn, xã Ninh Xuân, TX.

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

60
CHXD Ninh Đông - Công ty

TNHH TM Như Quân
4201663332

Thôn Quang Đông, xã Ninh Đông,

TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

61

CHXD Ninh Xuân - Công ty

TNHH MTV vận tải thương mại

Huy Hoàng

4200705420
Xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa
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62

CHXD Vạn Phước - Công ty

TNHH MTV vận tải thương mại

Huy Hoàng

4200705420-

00004

Thôn Tân Phước Trung, xã Vạn

Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh

Khánh Hòa 

63

CHXD Ngọc Dung - Công ty

TNHH Vận tải Du lịch Khánh

Yên

4200573220
Thôn Đông, xã Đại Lãnh, huyện

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

64

CHXD Vạn Giã Cây Xăng - Công

ty TNHH TM-DV Vạn Giã Cây

Xăng

4201837363
57 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã,

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

65
Petrolimex - cửa hàng 10 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00009

Xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh,

tỉnh Khánh Hòa

66
Petrolimex - cửa hàng 17 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00020

QL 1A, xã Vạn Phú, huyện Vạn

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

67
Petrolimex - cửa hàng 35 - Công

ty xăng dầu Phú Khánh

4200240380-

00064

Xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

68
CHXD Toàn Anh - DNTN Toàn

Anh
4200466500

Vạn Thắng, xã Vạn Ninh, huyện

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

69 CHXD Tân Mỹ - DNTN Tân Mỹ 4200443983

3-5 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn

Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh

Hòa
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70

CHXD Vạn Thành - Công ty

TNHH Thương mại và Dịch vụ

Comfortzone

4201802875
QL1A, xã Đại Lãnh, huyện Vạn

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

71
Trạm XD số 90 - Công ty xăng

dầu Quân đội Khu vực 3

0100108688-

016-006

QL1A thôn Tân Dân, xã Vạn

Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

72

CHXD Trầm Hương - Công ty

TNHH MTV xăng dầu Trầm

Hương

4200675367

Thôn Bến Khế, xã Khánh Bình,

huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh

Hòa

73
CHXD Khánh Vĩnh - Công ty

TNHH TM DV Khánh Vĩnh
4201647919

11B Đường 2/8, thị trấn Khánh

Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh

Khánh Hòa

74
CHXD Quốc Hưng - DNTN

Quốc Hưng
4200848813

Xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn,

tỉnh Khánh Hòa

75
CHXD Quốc Hiếu - DNTN Quốc

Hiếu
4201195613

Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh

Sơn, tỉnh Khánh Hòa

76
CHXD Hoàng Hiếu - DNTN

Hoàng Hiếu
4200461414

Lạc Long Quân, thị trấn Tô Hạp,

huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
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